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Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề


Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu gen phân li theo tỉ lệ 1:1?


A. AA × AA
B. Aa × aa
C. Aa × Aa
D. AA × aa.

Một cây có kiểu gen AaBbccDD. Người ta tiến hành lấy các hạt phấn của cây này nuôi trong môi trường nhân tạo thành cây đơn bội rồi cho lưỡng bội hoá. Theo lý thuyết cây con không thể có kiểu gen nào dưới đây?


A. AABBccDD.
B. aabbccDD.
C. AAbbCCDD.
D. aaBBccDD.

Một quần thể thực vật xuất phát có tần số kiểu gen dị hợp tử Bb là 0,4. Sau 2 thế hệ tự thụ phấn thì tần số kiểu gen dị hợp tử trong quần thể là?

A. 0,3.
B. 0,5.
C. 0,1
.
D. 0,4.

Trong quá trình tiến hóa nhỏ, sự cách li có vai trò gì?

A. làm thay đổi tần số alen từ đó hình thành loài mới.


B. góp phần thúc đẩy sự phân hóa kiểu gen của quần thể gốc.


C. xóa nhòa những khác biệt về vốn gen giữa 2 quần thể đã phân li.


D. tăng cường sự khác nhau về kiểu gen giữa các loài, các họ.

Khi lá cây bị vàng do thiếu chất diệp lục, có thể chọn nhóm các nguyên tố khoáng thích hợp để bón cho cây là:

A. P, K, Mn.
B. P, K, Fe.
C. N, Mg, Fe.
D. N, K, Mn.

Nhóm nào dưới đây gồm toàn những nguyên tố vi lượng được xem là nguyên tố khoáng thiết yếu cần thiết đối với sinh trưởng của mọi loại thực vật?


A. B, K, Ca, Mg.
B. Fe, Mn, Cl, Cu.
C. H, O, N, Zn.
D. Fe, Mn, C, Ni.

Hiện nay, một trong những biện pháp ứng dụng gen đang được các nhà khoa học nghiên cứu nhằm tìm cách chữa trị các bệnh di truyền ở người là?


A. loại bỏ ra khỏi cơ thể người bệnh các sản phẩm dịch mã của gen gây bệnh. 


B. đưa các prôtêin ức chế và trong cơ thể người để ức chế hoạt động của gen gây bệnh.


C. là biến đổi các gen gây bệnh trong cơ thể thành các gen lành.


D. bổ sung gen lành và cơ thể người bệnh.

Biết rằng không có đột biến xảy ra và các gen trội lặn hoàn toàn. Tính theo lý thuyết. Phép lai: AaBb (vàng, trơn) x aabb (xanh, nhăn) sẽ cho kết quả kiểu hình?


A. 9 vàng, trơn : 3 vàng, nhăn : 3 xanh, trơn : 1 xanh, nhăn.

B. 3 vàng, trơn : 3 vàng, nhăn : 1 xanh, trơn : 1 xanh, nhăn.

C. 3 vàng, trơn : 3 xanh, trơn : 1 vàng, nhăn : 1 xanh, nhăn.

D. 1 vàng, trơn : 1 vàng, nhăn : 1 xanh, trơn : 1 xanh, nhăn.

Khi nói về vai trò của các yếu tố ngẫu nhiên trong tiến hóa, phát biểu nào dưới đây là sai?


A. Một alen dù có lợi cũng có thể bị loại khỏi quần thể, và một alen có hại cũng có thể trở nên phổ biến trong quần thể.


B. Ngay cả khi không có đột biến, không có CLTN, không có di nhập gen thì tần số các alen cũng có thể bị thay đổi bởi các yếu tố ngẫu nhiên.


C. Sự biến đổi ngẫu nhiên về tần số các alen thường xảy ra với các quần thể có kích thước lớn.


D. Các yếu tố ngẫu nhiên làm thay đổi tần số các alen không theo hướng xác định.

Hô hấp ở động vật là?


A. quá trình tiếp nhận O2 và CO2 của cơ thể từ môi trường sống và giải phóng ra năng lượng.

B. tập hợp những quá trình, trong đó cơ thể lấy O2 từ bên ngoài vào để ôxi hoá các chất trong tế bào và giải phóng năng lượng cho các hoạt động sống, đồng thời thải CO2 ra ngoài.

C. quá trình tế bào sử dụng các chất khí như O2, CO2 để tạo ra năng lượng cho các hoạt động sống.

D. quá trình trao đổi khí giữa cơ thể và môi trường, đảm bảo cho cơ thể có đầy đủ O2 và CO2 cung cấp cho các quá trình ôxi hóa các chất trong tế bào.

Xét các quá trình sau:

(I). Tạo cừu Dolly.

(II). Tạo giông dâu tằm tam bội.

(III). Tạo giống bông kháng sâu hại.

(IV). Tạo chuột bạch có gen của chuột cống.

Những quá trình nào thuộc ứng dụng của công nghệ gen?


A. III, IV
B. I, II
C. I, III, IV
D. II, III, IV

Nếu các gen liên kết hoàn toàn và các tính trạng là trội lặn hoàn toàn thì phép lai cho tỉ lệ kiểu hình 1 : 2 :1 ở đời con là?
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Động vật nào sau đây trao đổi khí với môi trường thông qua hệ thống ống khí?

A. Châu chấu.
B. Sư tử.
C. Chuột
D. Ếch đồng.

Ở một loài thực vật, alen A quy định cây cao trội hoàn toàn so với alen a quy định cây thấp; alen B quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định quả trắng Các gen di truyền độc lập. Phép lai nào sau đây có loại kiểu hình cây thân thấp quả trắng chiếm tỉ lệ 
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?


A. AaBb x AaBB. 
B. AaBB x aaBB.
C. AaBb x AaBb.
D. Aabb x AaBB.

Khi nói về quá trình dịch mã, phát biểu nào sau đây sai?


A. Axit amin mở đầu chuỗi pôlipeptit ở sinh vật nhân thực là mêtiônin.


B. Trên mỗi phân tử mARN có thể có nhiều ribôxôm cùng tham gia dịch mã.


C. Anticodon của mỗi phân tử tARN khớp bổ sung vói côđon tưong ứng trên phân tử mARN.


D. Ribôxôm dịch chuyển trên phân tử mARN theo chiều 3'
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 5'.

Ở một loài đậu, tính trạng hạt nâu do gen B quy định là trội hoàn toàn so với tính trạng hạt trắng do gen b quy định. Cho đậu hạt nâu giao phấn với đậu hạt nâu, F1 thu được 601 hạt nâu: 199 hạt trắng. Kiểu gen của P là?


A. BB × BB.
B. BB × Bb.
C. Bb × Bb.
D. Bb × bb.

Một loài thực vật có 4 cặp nhiễm sắc thể được kí hiệu là Aa, Bb, Dd và Ee. Trong các cơ thể có bộ nhiễm sắc thể sau đây, có bao nhiêu thể không?

I. AaBbDdEe.

II. AaBbEe.



III. AaBbDddEe.

IV. AaBbDdEee.
V. AaBbDđe.

VI. BbDdEe.


A. 5
B. 2
C. 4
D. 1

Câu 81: Khi nói về quá trình hình thành loài mới bằng con đường cách li địa lí, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Quá trình này chỉ xảy ra ở động vật mà không xảy ra ở thực vật.


B. Cách li địa lí là nguyên nhân trực tiếp gây ra những biến đổi tương ứng trên cơ thể sinh vật.


C. Vốn gen của quần thể có thể bị thay đổi nhanh hơn nếu có tác động của các yếu tố ngẫu nhiên.


D. Quá trình này thường xảy ra một cách chậm chạp, không có sự tác động của CLTN.

Câu 82: Có bao nhiêu ví dụ sau đây về biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật mà nguyên nhân gây biến động là nhân tố không phụ thuộc mật độ quần thể?
I. Ở miền Bắc Việt Nam, số lượng bò sát giảm mạnh vào những năm có mùa đông giá rét, nhiệt độ xuống dưới 8°C.

II. Số lượng thỏ và mèo rừng Canada biến động theo chu kì 9 - 10 năm.

III. Ở Việt Nam, vào mùa xuân và mùa hè có khí hậu ấm áp, sâu hại xuất hiện nhiều.

IV. Ở đồng rêu phương Bắc, số lượng cáo và chuột lemmut biến động theo chu kì 3 - 4 năm.

V. Số lượng cây tràm ở rừng U Minh Thượng giảm mạnh sau sự cố cháy rừng tháng 3 năm 2002.


A. 4.
B. 2.
C. 6.

D. 3.

Câu 83: Vì sao thực vật C4 có năng suất cao hơn thực vật C3?


A. Tận dụng được nồng độ CO2.
B. Nhu cầu nước thấp.


C. Tận dụng được ánh sáng cao.
D. Không có hô hấp sáng.

Ở động vật, khi nói về nhiễm sắc thể giới tính phát biểu nào sau đây đúng?

I. Nhiễm sắc thể giới tính chỉ có ở tế bào sinh dục.

II. Nhiễm sắc thể giới tính chỉ chứa các gen quy định tính trạng giới tính.

III. NST giới tính có thể bị đột biến về cấu trúc và số lượng NST.

IV. Ở giới đực cặp NST giới tính là XY, ở giới cái cặp NST giới tính là XX.


A. 0.
B. 1.
C. 3.

D. 4.

Câu 84: Chiều cao của cây ngô là do 4 cặp gen tác động cộng gộp quy định. Cây ngô cao 100cm có kiểu gen là aabbcc, cây ngô cao 180 cm có kiểu gen là AABBCCDD. Số loại kiểu hình xuất hiện ở thế hệ F1 của phép lai giữa hai cơ thể đều có 4 cặp gen dị hợp là?

A. 8.
B. 256.
C. 9.

D. 16.

Câu 85: Núi nở lấp đầy một hồ nước ngọt. Sau một thời gian, cỏ cây mọc lên, dần trở thành một khu rừng nhỏ ngay trên chỗ trước kia là hệ sinh thái nước đứng. Đó là diễn thế nào trong các diễn thế sau?


A. Diễn thế nguyên sinh.
B. Diễn thế thứ sinh.

C. Diễn thế phân huỷ.


D. Không hình thành diễn thế nào.

Câu 86: Khi nói về hoạt động của tim và hệ mạch, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Tim co dãn tự động theo chu kì là do có hệ dẫn truyền tim
II. Vận tốc máu trong hệ mạch tỉ lệ thuận với tổng tiết diện của mạch
III. Nhịp tim tỉ lệ nghịch với khối lượng cơ thể
IV. Huyết áp tâm thu ứng với lúc tim giãn, huyết áp tâm trương ứng với lúc tim co
V. Huyết áp giảm dần từ động mạch 
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 tĩnh mạch 
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mao mạch
VI. Huyết áp phụ thuộc nhiều yếu tố như: khối lượng máu; độ quánh của máu; độ đàn hồi của mạch máu ..
A. 5.
B. 4 
.
C. 3.

D. 2.

Một loài thực vật có bộ NST 2n = 24. Giả sử có 1 thể đột biến của loài này chỉ bị đột biến mất đoạn nhỏ không chứa tâm động ở 1 NST thuộc cặp số 5. Cho biết không phát sinh đột biến mới, thể đột biến này giảm phân bình thường và không xảy ra trao đổi chéo. 

Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về thể đột biến này? 

I. Giao tử được tạo ra từ thể đột biến này có 12 NST. 

II. Mức độ biểu hiện của tất cả các gen trên NST số 5 đều tăng lên. 

III. Trong tổng số giao tử được tạo ra có 50% số giao tử không mang NST đột biến. 

IV. Tất cả các gen còn lại trên NST số 5 đều không có khả năng nhân đôi.


A. 1.
B. 3.

C. 4.

D. 2.

Cho các phát biểu sau đây:

I. Chọn lọc tự nhiên chống lại alen lặn chậm hơn so với trường hợp chọn lọc chống lại alen trội.

II. Chọn lọc tự nhiên chỉ tác động khi điều kiện môi trường sống thay đôi.

III. Đột biến và di – nhập gen là nhân tố tiến hóa có thể làm xuất hiện các alen mới trong quần thể sinh vật.

IV. Các yếu tố ngẫu nhiên làm thay đổi tần số các alen không theo một hướng xác định.

V. Chọn lọc tự nhiên phân hóa khả năng sống sót và khả năng sinh sản của cá kiểu gen khác nhau trong quần thể.

VI. Chọn lọc tự nhiên sẽ đào thải hoàn toàn một alen trội có hại ra khỏi quần thể khi chọn lọc chống lại alen trội

Số phát biểu đúng theo quan điểm hiện đại về tiến hóa là?


A. 4.
B. 3.
C. 5.


D. 6.

Có bao nhiêu trường hợp dưới đây phản ánh hiện tượng biến động số lượng không theo chu kì?

I. Lúa trên một thửa ruộng bị chết hàng loạt sau một đợt rét.

II. Số lượng ve sầu tăng lên trong mùa hè.

III. Số lượng tảo tăng nhanh trong một hồ nước phú dưỡng.

IV. Loài chuột thảo nguyên biến động số lượng theo chu kì 3 - 4 năm.

V. Số lượng cá thể của các loài động vật nổi thường tăng lên vào ban đêm.


A. 3.
B. 1.
C. 2.

D. 4.

Vì sao trong tự nhiên, chuỗi thức ăn không thể kéo dài mãi, có bao nhiêu phát biểu dưới đây đúng?

I. Một phần năng lượng bị thất thoát dần qua nhiều cách ở mỗi bậc dinh dưỡng.

II. Chuỗi thức ăn (hoặc bậc dinh dưỡng) càng lên cao năng lượng tích luỹ càng ít và đến mức nào đó không còn đủ duy trì của một mắt xích.

III. Vì những tác động bất thường của điều kiện ngoại cảnh (thiên tai, dịch bệnh,...).

IV. Vì số lượng loài trong sinh giới cũng như nhu cầu thức ăn của mỗi loài luôn có giới hạn.


A. I, III.
B. I, II.
C. I, IV.
D. III, IV.

Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen; alen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt; alen D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt trắng. Phép lai P: 
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thu được F1 có 5,125% số cá thể có kiểu hình lặn về 3 tính trạng. Theo lí thuyết, số cá thể cái dị hợp tử về 1 trong 3 cặp gen ở F1 chiếm tỉ lệ?


A. 28,25%.
B. 10,25%.
C. 25,00%.
D. 14,75%.

Lai hai dòng cây hoa trắng thuần chủng. F1 thu được 100% hoa trắng. Cho cây hoa trắng F1 lai phân tích F2 thu được 299 hoa trắng: 98 hoa đỏ. Số quy luật di truyền có thể chi phối phép lai trên là:

I. Quy luật phân li.                                             II. Quy luật hoán vị gen.

III. Quy luật tương tác bổ trợ (9:7).                   IV. Quy luật tương tác cộng gộp (15:1).

V. Quy luật phân li độc lập.                               VI. Quy luật liên kết gen hoàn toàn.


A. 2.       
B. 1.
C. 4.

D. 3.

Gen I có 3 alen, gen II có 4 alen, gen III có 5 alen. Biết gen I và II nằm trên X không có alen tương ứng trên Y và gen III nằm trên Y không có alen trên X. Số kiểu gen trong quần thể là?


A. 154.
B. 214.
C. 138.
D. 184.

Cho lưới thức ăn dưới đây, dựa vào lưới thức ăn này em hãy cho biết, có bao nhiêu kết luận đúng trong các kết luận dưới đây?
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I. Lưới thức ăn trên có 6 chuỗi thức ăn.

II. Loài C tham gia vào 3 lưới thức ăn.

III. F, E, G tham gia vào số chuỗi thức ăn như nhau.

IV. Có 2 loài tham gia vào tất cả các chuỗi thức ăn


A. 1.
B. 3.
C. 4.

D. 2.

Trong các nhận định sau, có bao nhiêu nhận định đúng? Điểm khác nhau giữa ADN ở tế bào nhân sơ và ADN trong nhân ở tế bào nhân thực là

I. Đơn phân của ADN trong nhân ở tế bào nhân thực là A, T, G, X còn đơn phân của ADN ở tế bào nhân sơ là A, U, G, X.

II. ADN ở tế bào nhân sơ có dạng vòng còn ADN trong nhân ở tế bào nhân thực không có dạng vòng.

III. Các bazơ nitơ giữa hai mạch của ADN trong nhân ở tế bào nhân thực liên kết theo nguyên tắc bổ sung.

IV. ADN ở tế bào nhân sơ chỉ có một chuỗi pôlinuclêôtit còn ADN trong nhân ở tế bào nhân thực gồm hai chuỗi pôlinuclêôtit.

A. 1.
B. 4.

C. 3.

D. 2.

Một gen có tổng số 4256 liên kết hiđrô. Trên mạch hai của gen có số nuclêôtit loại T bằng số nuclêôtit loại A; số nuclêôtit loại X gấp 2 lần số nuclêôtit loại T; số nuclêôtit loại G gấp 3 lần số nuclêôtit loại A. Số nuclêôtit loại T của gen là?


A. 448.
B. 224.
C. 112.
D. 336.

Ở một loài thực vật, tính trạng khối lượng quả do nhiều cặp gen nằm trên các cặp NST khác nhau di truyền theo kiểu tương tác cộng gộp. Cho cây có quả nặng nhất lai với cây có quả nhẹ nhất được
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[image: image11.wmf]1

F

 giao phấn tự do được 
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 có 15 loại kiểu hình về tính trạng khối lượng quả. Tính trạng khối lượng quả do bao nhiêu cặp gen quy định? 


A. Do 7 cặp gen quy định. 
B. Do 5 cặp gen quy định. 


C. Do 8 cặp gen quy định.
D. Do 6 cặp gen quy định.

Ở chim, chiều dài lông và dạng lông do hai cặp alen (A, a. B, b) trội lặn hoàn toàn quy định. Cho P thuần chủng có lông dài, xoăn lai với lông ngắn, thẳng, đời F1 thu được toàn lông dài, xoăn. Cho chim trống F1 lai với chim mái chưa biết kểu gen, chim mái ở đời F2 xuất hiện kiểu hình : 20 chim lông dài, xoăn : 20 chim lông ngắn, thẳng : 5 chim lông dài thẳng : 5 chim lông ngắn, xoăn. Tất cả chim trống của F2 đều có lông dài, xoăn. Biết một gen quy định một tính trạng và không có tổ hợp gen gây chết. Kiểu gen của chim mái lai với F1 và tần số hoán vị gen của chim trống F1 lần lượt là?

A. 
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Ở ruồi giấm, alen A quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định mắt màu lựu, alen B quy định cánh bình thường trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh xẻ. Lai hai cá thể ruồi giấm P thu được F1 gồm: Ruồi đực: 7,5% mắt đỏ, cánh bình thường: 7,5% mắt lựu, cánh xẻ: 42,5% mắt đỏ, cánh xẻ: 42,5% mắt lựu, cánh bình thường: Ruồi cái: 50% mắt đỏ, cánh bình thường: 50% mắt đỏ, cánh xẻ. Trong các nhận định sau đây về kết quả của phép lai trên, có bao nhiêu nhận định đúng?

I. Hai gen quy định màu mắt và dạng cánh nằm trên cùng một nhiễm sắc thể giới tính X ở vùng tương đồng hoặc không tương đồng với Y và xảy ra hoán vị gen ở giới cái với tần số 15%.

II. Kiểu gen của thế hệ P là : 
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III. Gen quy định màu mắt nằm trên NST giới tính X không có alen trên Y, gen quy định dạng cánh nằm trên NST thường.

IV. Gen quy định màu mắt và dạng cánh nằm trên cùng NST giới tính X, không có alen trên Y; xảy ra hoán vị gen ở một giới với tần số 15%.


A. 1.
B. 2.
C. 4.

D. 3.

Ở một loài thực vật lưỡng bội, xét 2 cặp gen không alen (A, a, B, b) cùng quy định màu sắc hoa, kiểu gen có 2 loại alen trội A và B cho kiểu hình hoa đỏ, kiểu gen chỉ có một loại alen trội A cho kiểu hình hoa vàng, các kiểu hình còn lại cho hoa trắng. Cho cây hoa đỏ (P) tự thụ phấn, thu được F1 gồm 3 loại kiểu hình. Biết rằng không có đột biến xảy ra, sự biểu hiện của gen không phụ thuộc vào môi trường. Theo lý thuyết, trong các kết luận sau, có bao nhiêu kết luận phù hợp với kết quả của phép lai trên?

I. Số cây hoa trắng có kiểu gen dị hợp tử ở F1 chiếm 12,5%.

II. Số cây hoa trắng có kiểu gen đồng hợp tử ờ F1 chiếm 12,5%.

III. F1 có 3 loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa trắng.

IV. Trong các cây hoa trắng ở F1 cây hoa trắng đồng hợp tử chiếm 25%.


A. 3.
B. 1.
C. 2.
D. 4.

Giả sử thế hệ thứ nhất của một quần thể thực vật ở trạng thái cân bằng di truyền có q(a) = 0,2; q(A) = 0,8. Thế hệ thứ hai của quần thể có cấu trúc 0,72AA: 0,16Aa: 0,12aa. Cấu trúc di truyền của quần thể ở thế hệ thứ ba sẽ như thế nào? Biết rằng cách thức sinh sản tạo ra thế hệ thứ ba cũng giống như cách thức sinh sản tạo ra thế hệ thứ hai.


A. 0,64AA + 0,32Aa + 0,04aa.
B. 0,72AA + 0,16Aa + 0,12aa.


C. 0,78AA + 0,04Aa + 0,18aa.
D. 0,76AA + 0,08Aa + 0,16aa.

Ở người, bệnh M và bệnh N là hai bệnh do đột biến gen lặn nằm ở vùng không tương đồng trên NST giới tính X, khoảng cách giữa hai gen là 40cM. Người bình thường mang gen A và B, hai gen này đều trội hoàn toàn so với gen lặn tương ứng. Cho sơ đồ phả hệ sau: 

Biết rằng không phát sinh các đột biến mới ở tất cả các cá thể trong phả hệ. Có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng? 

I. Tất cả những người nam trong phả hệ đều bị bệnh. 

II. Có thể xác định được chính xác kiểu gen của 9 người. 

III. Nếu người số 13 có vợ không bị bệnh nhưng bố của vợ bị cả hai bệnh thì xác suất sinh con gái bị bệnh là 35%. 

IV. Xác suất sinh con đầu lòng bị cả hai bệnh của cặp vợ chồng số 11-12 là 4,5%.


A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

	Lớp
	Nội dung chương
	Mức độ câu hỏi
	Tổng số câu

	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	Lớp 12
	Cơ chế di truyền và biến dị
	83,84,85,86

90
	105,107
	111,114,117
	
	10

	
	Quy luật di truyền
	88,91,96,100
	109,110,112
	113,115
	116,118
	11

	
	Di truyền học quần thể
	104
	
	119
	
	2

	
	Di truyền học người
	
	
	
	120
	1

	
	Ứng dụng di truyền học
	93
	
	
	
	1

	
	Tiến hóa
	87,97,99
	101
	
	
	4

	
	Sinh thái
	89,94,95,98
	102
	
	
	5

	Lớp 11
	Chuyển hóa VCNL ở ĐV
	82,92
	108
	
	
	3

	
	Chuyển hóa VCNL ở TV
	81,103
	106
	
	
	3

	Tổng
	22
	9
	6
	3
	40


Đáp án
	81-B
	82-C
	83-C
	84-B
	85-C
	86-B
	87-D
	88-D
	89-C
	90-B

	91-A
	92-B
	93-A
	94-C
	95-D
	96-C
	97-B
	98-C
	99-D
	100-D

	101-C
	102-C
	103-A
	104-C
	105-D
	106-C
	107-C
	108-B
	109-D
	110-B

	111-C
	112-B
	113-A
	114-A
	115-A
	116-A
	117-B
	118-A
	119-D
	120-C


LỜI GIẢI CHI TIẾT

Câu 87: Trong các phép lai trên, chỉ có phép lai B cho đời con có kiểu gen phân li theo tỉ lệ 1Aa: 1aa. 

( Phép lai A cho đời con 100%AA. 

( Phép lai C cho đời con có kiểu gen phân li theo tỉ lệ 1AA: 2Aa: laa. 

( Phép lai D cho đời con 100%Aa.
( Chọn C.
+ Cây có kiểu gen AaBbccDD cho giao tử (hạt phấn): ABcD, AbcD, aBcD, abcD

+ Người ta tiến hành lấy các hạt phấn của cây này nuôi trong môi trường nhân tạo thành cây đơn bội rồi cho lưỡng bội hoá cây con tạo ra có kiểu gen là:

	Cây đơn bội
	Cây con đơn bội khi đã lưỡng bội hóa

	AbcD
	AABBccDD

	AbcD
	AabbccDD

	aBcD
	aaBBccDD

	abcD
	aabbccDD


Chọn C.
Phương pháp
Cấu trúc di truyền ở thế hệ P: pAA + qAa + raa = 1

Sau n thế hệ tự phối, tỉ lệ từng loại kiểu gen trong quần thể ở Fn được tính như sau:
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Cấu trúc di truyền của quần thể thay đổi theo hướng:

Cách giải:

+ Ta áp dụng công thức đối với quần thể tự thụ phấn:

+ Tần số kiểu gen Bb 
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( Chọn B.
Cơ chế cách li có vai quan trọng trong quá trình tiến hóa vì chúng ngăn cản các loài trao đổi vốn gen cho nhau, do vậy mỗi loài duy trì được những đặc trưng riêng, tăng cường sự phân hóa thành phần kiểu gen trong quan thể bị chia cắt.
Tiến hóa nhỏ:

Nội dung:

Là quá trình làm biến đổi cấu trúc di truyền của quần thể (biến đổi tần số alen, thành phần kiểu gen của quần thể) dưới tác động của các nhân tố tiến hóa (quá trình đột biến, giao phối, chọn lọc tự nhiên), được cách li sinh sản với quần thể gốc. Kết quả là xuất hiện loài mới.

Phạm vi diễn ra:

+ Sinh vật: Tiến hóa nhỏ diễn ra trong phạm vi 1 loài.

+ Không gian: Diễn ra trong không gian, phạm vi phân bố tương đối hẹp.

+ Thời gian: Diễn ra trong thời gian lịch sử tương đối ngắn.

Mức độ nghiên cứu:

+ Đã nghiên cứu và hiểu được cơ chế tiến hóa hình thành loài mới.

+ Có thể nghiên cứu trực tiếp bằng thực nghiệm.

( Chọn C

Thiếu các nguyên tố khoáng N, Mg, Fe sẽ làm cho lá cây bị vàng do vậy cần phải bón những nguyên tố khoáng này cho cây để lá cây xanh trở lại.

( Chọn B.
+ A loại vì có chứa nguyên tố đại lượng như Mg, Ca, K.

+ B đúng

+ C, D loại vì có chứa nguyên tố đại lượng như: C, H, O, N.
Lưu ý:

■ Có 9 nguyên tố đại lượng được xem là nguyên tố khoáng thiết yếu cần thiết yếu đối với sự sinh trưởng của mọi loài thực vật, đó là: C, H, O, N, P, S, K, Ca, Mg.

■ Có 8 nguyên tố vi lượng được xem là nguyên tố khoáng thiết yếu cần thiết yếu đối với sự sinh trưởng của mọi loài thực vật, đó là: Fe, Mn, B, Cl, Zn, Cu, Mo, Ni

( Chọn D. 
Liệu pháp gen là việc chữa trị các bệnh di truyền bằng cách phục hồi chức năng của các gen bị đột biến: thay thế gen bệnh bằng gen lành hoặc bổ sung gen lành vào cơ thể người bệnh, nhằm mục đích phục hồi chức năng bình thường của tế bào hay mô, phục hồi sai hỏng di truyền. 

( Chọn D.
AaBb (vàng, trơn) x aabb (xanh, nhăn) đây là phép lai phân tích 2 cặp gen 
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 kết quả đời con là : 1:1:1:1.
( Chọn C. 

Các yếu tố ngẫu nhiên là các yếu tố tác động làm thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể một cách đột ngột (thiện tai, dịch bệnh, vật cản địa lý, con người, ...)

Các yếu tố ngẫu nhiên làm thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể không theo một hướng xác định. Đôi khi một alen có lợi cũng bị đào thải hoàn toàn khỏi quần thể và một alen có hại lại trở nên phổ biến trong quần thể ⇒ làm nghèo vốn gen của quần thể.

Các yếu tố ngẫu nhiên thường xảy ra đối với các quần thể có kích thước nhỏ.

+ A, B, D là các đặc điểm tác động của các yếu tố ngẫu nhiên đối với quần thể.

+ C là phát biểu sai vì sự biến đổi ngẫu nhiên về tần số các alen thường xảy ra vớì các quần thể có kích thước nhỏ

( Chọn B.
Hô hấp ở động vật là tập hợp những quá trình, trong đó cơ thể lấy O2 từ bên ngoài vào để ôxi hoá các chất trong tế bào và giải phóng năng lượng cho các hoạt động sống, đồng thời thải CO2 ra ngoài. 

Quá trình hô hấp ở động vật bao gồm: hô hấp ngoài, vận chuyển khí và hô hấp trong.

Các hình thức hô hấp: hô hấp qua bề mặt cơ thể (động vật đơn bào hoặc đa bào bậc thấp: ruột khoang, giun tròn, giun dẹp,…), hô hấp bằng hệ thống ống khí (thường gặp ở côn trùng), hô hấp bằng mang ( mang là cơ quan hô hấp thích nghi với môi trường nước của cá, thân mềm, chân khớp), hô hấp bằng phổi (động vật sống trên cạn thuộc lớp Bò sát, Chim, Thú có cơ quan trao đổi khí là phổi).

( Chọn A. 

Công nghệ gen là một quy trình công nghệ dùng để tạo ra những tế bào hoặc sinh vật có gen bị biến đổi hoặc có thêm gen mới, từ đó tạo ra cơ thể với những đặc điểm mới.

Các ứng dụng của công nghệ gen là (III), (IV)

(II) là ứng dụng của gây đột biến

(I) là ứng dụng của công nghệ tế bào

( Chọn B.
Các gen liên kết hoàn toàn và các tính trạng là trội lặn hoàn toàn thì phép lai cho tỉ lệ kiểu hình 1: 2 :1 ở đời con là: 
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( Chọn A.

Côn trùng trao đổi khí với môi trường thông qua hệ thống ống khí. 

Trong các loài động vật trên, chỉ có châu chấu thuộc côn trùng.

( Chọn C.
A : cao >> a: thấp ; B : đỏ >> b: trắng

+ Đời lai có loại kiểu hình cây thấp, quả trắng chiếm 
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 Số tổ hợp giao tử F1 là: 16 = 4 x 4 
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 bố và mẹ đều cho 4 loại giao tử 
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bố mẹ dị hợp 2 cặp gen.
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 kiếu gen ở đời bố mẹ là: P: AaBb x AaBb

( Chọn D.
+ A, B, C đúng.

+ D sai vì ribôxôm dịch chuyển trên phân tử mARN theo chiều 5'
[image: image31.wmf]®

 3'

Quá trình dịch mã:

Riboxom trượt trên mARN theo chiều 5’ →3’. Bắt đầu tại mã mở đầu (AUG) → Kết thúc ở mã KT (UAA, UAG, UGA). Mỗi lần dịch chuyển 1 codon.

Axit amin được lắp vào đúng vị trí là nhờ NTBS giữa codon (mARN) với anticodon (tARN).

Quá trình (3 giai đoạn)

+ Mở đầu
Tiểu đơn vị bé của ribôxôm gắn với mARN ở vị trí nhận biết đặc hiệu (gần bộ ba mở đầu) và di chuyển đến bộ ba mở đầu (AUG), aa mở đầu - tARN tiến vào bộ ba mở đầu (đối mã của nó khớp với mã mở đầu trên mARN theo nguyên tắc bổ sung), sau đó tiểu phần lớn gắn vào tạo ribôxôm hoàn chỉnh.

+ Kéo dài
aa1 - tARN tiến vào ribôxôm (đối mã của nó khớp với mã thứ nhất trên mARN theo nguyên tắc bổ sung), một liên kết peptit được hình thành giữa axit amin mở đầu với axit amin thứ nhất.

Ribôxôm chuyển dịch sang bộ ba thứ 2, tARN vận chuyển axit amin mở đầu được giải phóng. Tiếp theo, aa2 - tARN tiến vào ribôxôm (đối mã của nó khớp với bộ ba thứ hai trên mARN theo nguyên tắc bổ sung), hình thành liên kết peptit giữa axit amin thứ hai và axit amin thứ nhất.

Ribôxôm chuyển dịch đến bộ ba thứ ba, tARN vận chuyển axit amin mở đầu được giải phóng. Quá trình cứ tiếp tục như vậy đến bộ ba tiếp giáp với bộ ba kết thúc của phân tử mARN.

+ Kết thúc
Khi ribôxôm chuyển dịch sang bộ ba kết thúc thì quá trình dịch mã ngừng lại, 2 tiểu phần của ribôxôm tách nhau ra. Một enzim đặc hiệu loại bỏ axit amin mở đầu và giải phóng chuỗi pôlipeptit.

( Chọn C.
P: hạt nâu (B_) lai với hạt nâu (B_) → F1 có hạt trắng (bb).

→ Mỗi bên P phải cho một giao tử b.
→ P: Bb x Bb.

( Chọn B.
+ Thể không có bộ NST dạng (2n - 2), tức là bộ nhiễm sắc thể mất đi 2 chiếc NST ở một cặp NST nào đó.

+ Cơ thể có bộ NST dạng thể không là: II. AaBbEe, VI. BbDdEe.

Câu 88: ( Chọn C.

Vì trong quá trình hình thành loài, nếu có tác động của các yếu tố ngẫu nhiên thì cấu trúc di truyền của quần thể có thể được thay đổi nhanh chóng nên sẽ làm tăng tốc độ quá trình hình thành loài mới. 

A sai. Vì quá trình hình thành loài bằng cách li địa lí xảy ra ở cả động vật và thực vật. 

B sai. Vì cách li địa lí chỉ đóng vai trò ngăn ngừa giao phối tự do giữa các quần thể chứ cách li địa lí không gây ra những biến đổi tương ứng trên cơ thể sinh vật. 

D sai. Tất cả các quá trình hình thành loài đều chịu tác động của chọn lọc tự nhiên.

Câu 89: ( Chọn D.
+ Các nhân tố vô sinh tác động trực tiếp và một chiều lên sinh vật mà không phụ thuộc vào mật độ cá thể trong quần thể nên còn được gọi là các nhân tố sinh thái không phụ thuộc mật độ cá thể trong quần thể. Mà các nhân tố vô sinh là các nhân tố như: nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, độ ẩm,...

+ Vậy những ví dụ về sự biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật không phụ thuộc vào mật độ là: (I), (III), (V).

Câu 90: ( Chọn D.
Năng suất của thực vật C4 cao hơn năng suất của thực vật C3 là do ở thực vật C4 không có hiện tượng hô hấp sáng.
Hô hấp sáng là quá trình hấp thụ oxi giải phóng khí CO​​​​2 ngoài sáng, xảy ra đồng thời với quang hợp. Thường xảy ra ở thực vật C3 trong điều kiện: cường độ ánh sáng và nhiệt độ cao, lượng CO​​​​2 ​cạn kiệt và oxi tích lũy nhiều trong lục lạp (cao gấp 10 lần CO​​​​2). Nơi xảy ra là 3 bào quan bắt đầu là lục lạp, peroxixom và kết thúc tại ti thể.

( Chọn C.
+ (I) sai vì nhiễm sắc thể giới tính có ở cả tế bào sinh dưỡng và tế bào sinh dục.

+ (II) sai vì NST giới tính ngoài chứa gen quy định giới tính còn có gen quy định tính trạng thường.

+ (III) đúng nhiễm sắc thể giới tính có thể xảy ra đột biến cấu trúc và đột biến số lượng NST.

+ (IV) sai vì không phải loài nào cũng là cặp NST giới tính đực là XY, ví dụ: ở chim XX là đực, XY là cái.

Câu 91: ( Chọn C.
P: AaBbCcDd x AaBbCcDd


[image: image32.wmf]®

ở đời con số kiểu hình có thể tạo ra là (1 alen trội, 2 alen trội, 3 alen trội, 4 alen trội 5 alen trội, 6 alen trội, 7 alen trội, 8 alen trội, toàn alen lặn).
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Có 8 loại kiểu hình xuất hiện ở đời con.

Câu 92: ( Chọn A.
Núi lấp đầu một hồ nước ngọt nên không còn sinh vật nào trên chỗ trước kia nữa, sau đó mọc thành khu rừng nhỏ là một quần xã mới 
[image: image34.wmf]®

 đây là diễn thế nguyên sinh.

	
	Diễn thế nguyên sinh
	Diễn thế thứ sinh

	Giai đoạn đầu
	Từ môi trường trống trơn
	Từ môi trường đã có một quần xã sinh vật phát triển nhưng bị hủy diệt

	Giai đoạn tiên phong
	HÌnh thành quần xã tiên phong
	Một quần xã mới phục hồi thay thế quần xã bị hủy diệt

	Giai đoạn giữa
	Các quần xã sinh vật biến đổi tuần tự, thay thế lẫn nhau và phát triển đa dạng
	Các quần xã biến đổi tuần tự thay thế lẫn nhau

	Giai đoạn cuối
	Hình thành quần xã tương đối ổn định
	Có thể hình thành nên quần xã tương đối ổn định, tuy nhiên nhiều quần xã bị suy thoái

	Nguyên nhân
	-Tác động mạnh mẽ của ngoại cảnh.

-Cạnh tranh gay gắt giữa các loài
	-Tác động mạnh mẽ của ngoại cảnh

-Cạnh tranh gay gắt giữa các loài

-Hoạt động khai thác giữa con người


Câu 93: ( Chọn C.
I. Tim co dãn tự động theo chu kì là do có hệ dẫn truyền tim 
[image: image35.wmf]®

 đúng

II. Vận tốc máu trong hệ mạch tỉ lệ thuận với tổng tiết diện của mạch 
[image: image36.wmf]®

 sai, tỉ lệ nghịch

III. Nhịp tim tỉ lệ nghịch với khối lượng cơ thể 
[image: image37.wmf]®

đúng

IV. Huyết áp tâm thu ứng với lúc tim giãn, huyết áp tâm trương ứng với lúc tim co 
[image: image38.wmf]®

 sai, Huyết áp tâm thu ứng với lúc tim co, huyết áp tâm trương ứng với lúc tim giãn.

V. Huyết áp giảm dần từ động mạch → tĩnh mạch → mao mạch 
[image: image39.wmf]®

 sai, huyết áp giảm dần từ động mạch 
[image: image40.wmf]®

 mao mạch 
[image: image41.wmf]®

 tĩnh mạch

VI. Huyết áp phụ thuộc nhiều yếu tố như: khối lượng máu; độ quánh của máu; độ đàn hồi của mạch máu 
[image: image42.wmf]®

 đúng

( Chọn D.

Các phát biểu I, III đúng. 
[image: image43.wmf]®

 Đáp án D. 

I đúng. Vì thể đột biến có bộ NST 2n nên mỗi giao tử đều có n NST. Vì 2n = 24 nên giao tử có 12 NST.

II sai. Gen bị đột biến mất đoạn chỉ liên quan đến các gen nằm ở đoạn NST bị mất. Các gen khác thường không ảnh hưởng. 

III đúng. Vì đột biến ở 1 NST của cặp số 5 nên tỉ lệ giao tử đột biến = 1/2 = 50%. 

IV sai. Vì sau khi bị mất đoạn thì các gen còn lại vẫn có khả năng nhân đôi bình thường.

( Chọn C.
Phát biểu sai là (II): chọn lọc tự nhiên luôn tác động kể cả khi môi trường sống ổn định (chọn lọc ổn định)

Các phát biểu còn lại đều đúng

( Chọn C.
+ Rét đậm, rét hại là hiện tượng tự nhiên xảy ra không mang tính chu kì 
[image: image44.wmf]®

 hiện tượng lúa trên một thửa ruộng bị chết hàng loạt sau một đợt rét là biến động số lượng không theo chu kì 
[image: image45.wmf]®

 chọn I.

+ Hiện tượng số lượng ve sầu tăng lên trong mùa hè là biến động số lượng theo chu kì mùa 
[image: image46.wmf]®

loại II.

+ Phú dưỡng là hiện tượng tự nhiên xảy ra không mang tính chu kì 
[image: image47.wmf]®

 hiện tượng số lượng tảo tăng nhanh trong một hồ nước phú dưỡng là biến động số lượng không theo chu kì 
[image: image48.wmf]®

 chọn III. 

+ Hiện tượng chuột thảo nguyên biến động số lượng theo chu kì 3 - 4 năm là biến động số lượng theo chu kì nhiều năm 
[image: image49.wmf]®

 loại IV.

+ Hiện tượng số lượng cá thể của các loài động vật nổi thường tăng lên vào ban đêm là biến động số lượng theo chu kì ngày đêm 
[image: image50.wmf]®

 loại V.

Vậy đáp án của câu hỏi này là 2.

( Chọn B.
Trong tự nhiêu chuỗi thức ăn không thể kéo dài mãi, quá 6 mắt xích vì một phần năng lượng bị thất thoát dần qua nhiều cách ở mỗi bậc dinh dưỡng và do chuỗi thức ăn (hoặc bậc dinh dưỡng) càng lên cao năng lượng tích luỹ càng ít và đến mức nào đó không đủ duy trì của một mắt xích. 

Vậy có 2 ý đúng là I và II.
( Chọn D.

Phép lai 
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F1 có 5,125% số cá thể có kiểu hình lặn về 3 tính trạng nên tỉ lệ kiểu hình 
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(do ruồi giấm hoán vị gen chỉ xảy ra ở ruồi cái). 

Theo lí thuyết, số cá thể cái dị hợp tử về 1 trong 3 cặp gen ở F1 chiếm tỉ lệ: 
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( Chọn B.
Quy luật có thể chi phối phép lai trên là quy luật tương tác cộng gộp 15 : 1. aabb quy định hoa đỏ còn các kiểu gen khác quy định hoa trắng.

P: aaBB x AAbb.

F1: AaBb.

Lai phân tích: AaBb x aabb.

Fa: 3 hoa trắng : 1 hoa đỏ.

Loại ngay các quy luật phân li, phân li độc lập, hoán vị gen và liên kết gen hoàn toàn vì đây là phép lai 1 cặp tính trạng, F1 lai phân tích cho ra 4 tổ hợp nên tính trạng này do 2 gen cùng tác động quy định.

Quy luật tương tác bổ trợ không thỏa mãn.

( Chọn C.
Phương pháp:

Áp dụng công thức tính số kiểu gen tối đa trong quần thể (n là số alen)

Nếu gen nằm trên vùng không tương đồng NST giới tính X

+ giới XX: 
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 kiểu gen hay 
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+ giới XY: n kiểu gen

Nếu gen nằm trên Y không có alen tương ứng trên X thì 

+ giới XX: 1

+ giới XY: n

Nếu có nhiều gen trên 1 NST coi như 1 gen có số alen bằng tích số alen của các gen đó

Cách giải:
Gen I và II nằm trên X không có alen tương ứng trên Y, số kiểu gen tối đa về 2 gen này là

+ giới XX: 
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+ giới XY: 3
[image: image57.wmf]´

4 = 12

Gen III nằm trên Y không có alen trên X:

+ giới XX: 1

+ giới XY: 5

Số kiểu gen tối đa trong quần thể là 
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( Chọn B.
[image: image59.png]



Chuỗi thức ăn từ lưới thức ăn trên là:

1. “A
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B
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E
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H”;

2. “A
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C
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E
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3. “A
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4. “A
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G
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5. “A
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6: “A
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D
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G
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Vậy có 6 chuỗi thức ăn 
[image: image78.wmf]®

I đúng

- II sai vì loài C tham gia vào 3 chuỗi thức ăn chứ không phải 3 lưới thức ăn

- III đúng vì F, E, G tham gia vào 3 chuỗi thức ăn.

- IV đúng, có 2 loài là A và H tham gia vào tất cả chuỗi thức ăn.

Vậy có 3 phát biểu đúng

( Chọn A.
II đúng. Điểm khác nhau giữa ADN ở tế bào nhân sơ và ADN trong nhân ở tế bào nhân thực ADN ở tế bào nhân sơ có dạng vòng còn ADN trong nhân ở tế bào nhân thực không có dạng vòng 
( Chọn A.
Tổng số liên kết hiđrô của gen là: 
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Nên ta có 
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Bài ra cho biết trên mạch 2 có 
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Nên ta có 
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Số nuclêôtit loại T của gen: 
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 A đúng 

( Chọn A.
Giả sử có n cặp gen cùng quy định tính trạng 
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F

 dị hợp về n cặp gen, đời 
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 có 15 loại kiểu hình 
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( Chọn A.
+ Ở chim, chiều dài lông và dạng lông do hai cặp alen (A, a. B, b) trội lặn hoàn toàn quy định. Cho P thuần chủng có lông dài, xoăn lai với lông ngắn, thẳng, đời F1 thu được toàn lông dài, xoăn 
[image: image90.wmf]®

 dài, xoăn là trội so với ngắn, thẳng và F1 dị hợp tử về các gen đang xét. Mặt khác, đề bài cho tỉ lệ phân li kiểu hình ở hai giới không như nhau và yêu cầu xác định tần số hoán vị gen 
[image: image91.wmf]®

 hai cặp gen đang xét nằm trên NST X và không có alen tương ứng trên Y và chim trống F1 mang kiểu gen 
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+ Khi cho chim trống F1 lai với chim mái chưa biết kiểu gen, chim mái ở đời F2 xuất hiện kiểu hình: 20 chim lông dài, xoăn : 20 chim lông ngắn, thẳng : 5 chim lông dài, thẳng : 5 chim lông ngắn, xoăn. Tất cả chim trống của F2 đều có lông dài, xoăn 
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 chim trống F2 luôn nhận được giao tử 
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 từ chim mẹ 
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 chim mái lai mang kiểu gen XABY, hoán vị gen đã xảy ra với tần số: 
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Vậy đáp án của câu hỏi này là: XABY, 
[image: image97.wmf]f20%
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( Chọn B.
A: đỏ >> b : mắt hạt lựu 

B: mắt bình thường >> b : cánh xẻ

+ Ta nhận thấy tỉ lệ phân li kiểu hình chung không đồng đều ở hai giới và khác với tỉ lệ phân li kiểu hình đặc trưng của phân li độc lập hay liên kết gen hoàn toàn. Mặt khác, ruồi đực cho 4 loại kiểu hình khác nhau, trong đó, tỉ lệ ruồi mắt đỏ, cánh xẻ và mắt lựu, cánh bình thường lớn hơn tỉ lệ ruồi mắt đỏ, cánh bình thường và mắt lựu, cánh xẻ hai cặp gen quy định 2 cặp tính trạng đang xét nằm trên NST X, không có alen tương ứng trên Y, ruồi cái ở P mang kiểu gen dị hợp tử chéo về hai tính trạng đang xét (
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) và hoán vị gen đã xảy ra với tần số: 
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 (1) sai, (3) sai, (4) đúng

+ Ta lại có ruồi cái F1, có kiểu hình : 50% mắt đỏ, cánh bình thường : 50% mắt đỏ, cánh xẻ (tương đương 100% mắt đỏ ; 50% cánh bình thường : 50% cánh xẻ) mà ruồi cái p cho 4 loại giao từ tương ứng với 4 kiểu hình khác nhau
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 ruồi đực P phải cho giao tử 
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kiểu gen của ruồi đực ở p là 
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 (2) đúng
.

Vậy chỉ có hai phát biểu đúng.
( Chọn A.
+ Quy ước gen:

A-B-: đỏ; A-bb: vàng; aaB- và aabb hoa trắng

+ Cho cây hoa đỏ (P) tự thụ phấn, thu được F1 gồm 3 loại kiểu hình 
[image: image104.wmf]®

cây hoa đỏ ở P dị hợp hai cặp gen. Kiểu gen của P là AaBb 

+ Ta có sơ đồ lai:

P: AaBb x AaBb 
[image: image105.wmf]®

 F1:9/16A-B- (đỏ): 3/16A-bb (vàng): 3/16aaB- (trắng): l/16aabb (trắng)

■ Cây hoa trắng l/16aaBB: 2/16aaBb 
[image: image106.wmf]®

 Số cây hoa trắng có kiểu gen dị hợp tử aaBb ở F1 chiếm 2/16 = 1/8= 12,5% 
[image: image107.wmf]®

 (I) đúng

■ Số cây hoa trắng có kiểu gen đồng hợp tử aaBB và aabb ở F1 chiếm 2/16 = 12,5% 
[image: image108.wmf]®

 (II) đúng

■ F1 có 3 loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa trắng là: aaBB; aaBb, aabb 
[image: image109.wmf]®

 (III) đúng

■ Trong các cây hoa trắng ở F1, cây hoa trắng đồng hợp tử aaBB và aabb chiếm : 2/4 = 50% 
[image: image110.wmf]®

 (IV) sai

Vậy chỉ có 3 kết luận đúng.
( Chọn D.
Phương pháp:

Quần thể cân bằng di truyền có cấu trúc 
[image: image111.wmf]22
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Quần thể tự thụ phấn có cấu trúc di truyền: x AA: y Aa: z aa sau n thế hệ tự thụ phấn có cấu trúc di truyền 
[image: image112.wmf](
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Tần số alen 
[image: image113.wmf]AaA
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Cách giải:
Thế hệ thứ nhất có cấu trúc di truyền: 0,64AA + 0,32Aa + 0,04aa = 1

Thế hệ thứ 2 có cấu trúc di truyền: 0,72AA + 0,16 Aa + 0,12aa = 1

Tính tần số alen ở thế hệ thứ 2: 
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; không đổi 
[image: image115.wmf]®

 tần số Aa giảm 1 nửa 
[image: image116.wmf]®

 tự thụ phấn

Vậy quần thể có cấu trúc di truyền 0,72AA : 0,16Aa : 0,12aa = 1 tự thụ phấn 1 lần; tỷ lệ Aa = 0,08

Câu 94: ( Chọn C.
Có 3 phát biểu đúng, đó là II, III và IV. 
( I sai. Do các người nam 2, 4, 6, 8, 12 là những người không bị bệnh. 

( II đúng. Có thể xác định được kiểu gen của 8 người nam và người nữ số 5. Người nữ số 5 không bị bệnh, sinh con bị cả hai bệnh nên người số 5 phải có alen a và b. Mặt khác người số 5 là con của người số 2 có kiểu gen XABY nên người số 5 phải có kiểu gen XABXaB


( III đúng. Người số 7 sinh con bị cả hai bệnh nên người số 7 có thể có kiểu gen XABXab  hoặc XAbXaB. Vì người số 13 có kiểu gen XabY, vợ của người này có kiểu gen XABXab nên xác suất sinh con gái bị bệnh = 0,5 – xác suất sinh con gái không bị bệnh. Con gái không bị bệnh có kiểu gen XABXab có tỉ lệ là 0,5 × 0,3 = 0,15. 

( Xác suất sinh con gái bị bệnh là 0,5 – 0,15 = 0,35. 

Người số 5 có kiểu gen XABXab; người số 6 có kiểu gen XABY nên người số 11 có kiểu gen XABXAB hoặc XABXab hoặc XABXAb hoặc XABXaB với tỉ lệ là 0,3XABXAB : 0,3XABXab: 0,2XABXAb : 0,2XABXaB. 

( IV đúng. Cặp vợ chồng số 11, 12 sinh con bị cả hai bệnh nếu người 11 có kiểu gen XABXab .Khi đó, xác suất sinh con bị cả hai bệnh là 0,3 × 0,3 × 1/2 = 0,045 =4,5%.
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